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THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri, ký tại Bu-đa-pét ngày 16 tháng 9 năm 2013, có hiệu lực với Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

	
	TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 PHÓ VỤ TRƯỞNG




Lê Hải Triều


HIỆP ĐỊNH

VỀ DẪN ĐỘ GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ HUNG-GA-RI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri (sau đây gọi là “các Bên”);

Mong muốn duy trì và tăng cường hợp tác giữa hai nước;

Mong muốn hợp tác có hiệu quả hơn giữa hai nước trong truy tố tội phạm và thi hành hình phạt, đặc biệt là trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và khủng bố;

Mong muốn tăng cường hợp tác dẫn độ giữa hai nước phù hợp với quy định và pháp luật quốc gia;

Nhắc lại Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự, ký ngày 18 tháng 01 năm 1985, tại Hà Nội

Lưu ý rằng hiện nay cả Việt Nam và Hung-ga-ri đều đang áp dụng các quy định của Hiệp định này,

Đã thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1

NGHĨA VỤ DẪN ĐỘ
Các Bên đồng ý dẫn độ cho nhau, phù hợp với các quy định của Hiệp định này, pháp luật quốc gia của Bên được yêu cầu và theo yêu cầu của Bên kia, những người có mặt trên lãnh thổ của mình mà Bên kia cần để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành hình phạt hoặc các biện pháp bảo đảm do Tòa án áp dụng, vì một tội có thể bị dẫn độ,

ĐIỀU 2

CÁC TỘI BỊ DẪN ĐỘ

1. Việc dẫn độ chỉ được thực hiện đối với những tội phạm có thể bị kết tội theo pháp luật cả hai Bên và thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Nếu yêu cầu dẫn độ được đưa ra để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự thì tội phạm đó phải có thể bị áp dụng hình phạt tù từ một năm trở lên theo pháp luật của Bên yêu cầu; hoặc

b) Nếu yêu cầu dẫn độ để tiếp tục thì hành hình phạt hoặc biện pháp bảo đảm liên quan đến hình phạt tù, thì tại thời điểm đưa ra yêu cầu dẫn độ, thời gian tiếp tục chấp hành hình phạt của người bị yêu cầu dẫn độ phải còn ít nhất là sáu tháng.

2. Phù hợp với quy định của Điều này, một tội phạm có thể là tội phạm bị dẫn độ cho dù pháp luật của các Bên có quy định tội phạm đó trong cùng một nhóm tội hoặc cùng một tội danh hay không.

3. Nếu yêu cầu dẫn độ đã được đồng ý đối với một tội phạm có thể bị dẫn độ, thì cũng có thể được đồng ý đối với các tội phạm khác được ghi rõ trong yêu cầu dẫn độ cho dù các tội phạm khác này có hình phạt dưới một năm tù, với điều kiện là đáp ứng được tất cả các yêu cầu khác về dẫn độ.

ĐIỀU 3

BẮT BUỘC TỪ CHỐI DẪN ĐỘ

Việc dẫn độ sẽ bị từ chối nếu:

1. Bên được yêu cầu coi tội phạm được yêu cầu dẫn độ là tội phạm chính trị. Phù hợp với Hiệp định này, các tội phạm sau sẽ không được coi là tội phạm chính trị:

a) tội giết người hoặc tội khác cố ý xâm phạm thân thể người đứng đầu Nhà nước của một trong các Bên hoặc thành viên của gia đình người đứng đầu Nhà nước;

b) tội phạm mà cả hai Bên có nghĩa vụ theo quy định điều ước quốc tế đa phương, dẫn độ người bị yêu cầu dẫn độ hoặc chuyển vụ án tới các cơ quan có thẩm quyền của mình để truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) tội giết người, tội vô ý làm chết người hoặc tội khác xâm phạm nghiêm trọng đến thân thể con người;

d) tội bắt cóc hoặc các hình thức giam giữ bất hợp pháp khác, bao gồm cả bắt cóc con tin;

e) đặt hoặc sử dụng chất nổ, chất cháy hoặc các công cụ mang tính hủy diệt có khả năng gây nguy hiểm cho sinh mạng, gây thiệt hại lớn đối với thân thể con người, hoặc gây thiệt hại đáng kể/nghiêm trọng đối với tài sản; và

f) âm mưu hoặc bất kỳ hình thức đồng phạm nào nhằm thực hiện tội phạm có thể bị dẫn độ hoặc phạm tội chưa đạt hoặc tham gia vào thực hiện các tội phạm đó.

2. Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân của Bên được yêu cầu.

3. Bên được yêu cầu có căn cứ để tin rằng yêu cầu dẫn độ nhằm truy cứu trách nhiệm hoặc trừng trị người bị yêu cầu dẫn độ vì lý do chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch hoặc quan điểm chính trị hoặc xâm hại đến vị trí của người này trong tố tụng hình sự vì một trong các lý do trên.

4. Hành vi phạm tội hoặc bản án đã hết thời hạn theo quy định của pháp luật một trong các Bên.

5. Tòa án của Bên được yêu cầu đã tuyên phán quyết cuối cùng hoặc đã kết thúc thủ tục tố tụng hình sự đối với người bị dẫn độ liên quan đến tội phạm yêu cầu dẫn độ hoặc người đó đã bị xét xử ở một nước thứ ba về tội phạm yêu cầu dẫn độ và đã được miễn hoặc đã chấp hành xong hình phạt.

6. Người được yêu cầu dẫn độ đã được tuyên trắng án hoặc vụ án đã bị bác theo quyết định của tòa án có hiệu lực bắt buộc thi hành tại Bên được yêu cầu đối với tội phạm yêu cầu dẫn độ. Việc dẫn độ sẽ không bị cản trở bởi sự kiện/thực tế là các cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu đã quyết định không truy cứu trách nhiệm đối với người bị yêu cầu dẫn độ về các hành vi phạm tội bị yêu cầu dẫn độ hoặc không tiếp tục bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự nào đã được bắt đầu đối với người bị yêu cầu dẫn độ về các hành vi bị yêu cầu dẫn độ.

ĐIỀU 4

CĂN CỨ CÓ THỂ TỪ CHỐI DẪN ĐỘ
Các Bên có thể từ chối dẫn độ, nếu:

1. Bên được yêu cầu có quyền tài phán đối với tội phạm được yêu cầu dẫn độ theo quy định của pháp luật nước đó và đang tiến hành quá trình tố tụng đối với người đó về tội phạm này.

2. Tội phạm yêu cầu dẫn độ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ của cả hai Bên, và Bên được yêu cầu không có thẩm quyền đối với tội phạm thực hiện ngoài lãnh thổ của mình trong trường hợp tương tự.

3. Bên được yêu cầu, mặc dù đã tính đến tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội và lợi ích của hai Bên, xét thấy việc dẫn độ có thể không bảo đảm tính nhân đạo, trên cơ sở xem xét đến độ tuổi, sức khỏe hoặc hoàn cảnh cá nhân khác của người đó.

4. Người bị yêu cầu dẫn độ dưới 18 tuổi và việc dẫn độ có thể gây bất lợi cho việc thích nghi hoặc tái hòa nhập xã hội của người đó.

ĐIỀU 5

HÌNH PHẠT TỬ HÌNH

Khi tội phạm bị yêu cầu dẫn độ là tội phạm có thể bị xử phạt tử hình theo pháp luật của Bên yêu cầu, Bên được yêu cầu có thể từ chối dẫn độ trừ khi Bên yêu cầu đảm bảo rằng sẽ không áp dụng hình phạt tử hình hoặc, nếu áp dụng thì hình phạt sẽ không được thực thi.

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ TIẾN HÀNH THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ Ở BÊN ĐƯỢC YÊU CẦU

Nếu việc dẫn độ bị từ chối theo quy định tại khoản 2 Điều 3, Điều 4 hoặc Điều 5 của Hiệp định này, Bên được yêu cầu, theo đề nghị của Bên yêu cầu sẽ trình vụ việc lên cơ quan có thẩm quyền để bắt đầu thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật nước mình.

Trong trường hợp đó, Bên yêu cầu sẽ gửi Bên được yêu cầu các tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án thông qua Cơ quan trung ương.

ĐIỀU 7

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Để thực hiện Hiệp định này,

a) Cơ quan Trung ương của Việt Nam là Bộ Công an;

b) Cơ quan Trung ương của Hung-ga-ri là Bộ Tư pháp và Hành chính công.

2. Các Bên thông báo cho nhau về sự thay đổi liên quan đến Cơ quan Trung ương của mình qua kênh ngoại giao.

ĐIỀU 8

YÊU CẦU DẪN ĐỘ VÀ CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT
1. Yêu cầu dẫn độ phải được gửi bằng văn bản qua Cơ quan trung ương và gồm có hoặc kèm theo các thông tin, tài liệu sau:

a) Tên cơ quan yêu cầu;

b) Họ, tên, giới tính, quốc tịch của người bị yêu cầu dẫn độ và các thông tin khác giúp xác định nhận dạng của người này và những nơi có thể người này đang ở, cũng như các đặc điểm cơ thể, ảnh, dấu vân tay nếu có;

c) Bản mô tả chi tiết vụ việc cùng với bản tóm tắt hành vi phạm tội, hậu quả của hành vi;

d) Văn bản pháp luật hiện hành về thẩm quyền tài phán, xác định tội danh và hình phạt có thể áp dụng đối với tội phạm đó; và

e) Văn bản pháp luật hiện hành liên quan quy định về thời hạn truy cứu hành vi phạm tội hoặc thi hành bản án.

2. Ngoài những tài liệu bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự người bị dẫn độ phải kèm theo bản sao lệnh bắt của cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu; hoặc

b) Yêu cầu dẫn độ để thi hành một bản án hoặc một biện pháp an ninh đối với người bị dẫn độ phải kèm theo bản sao phán quyết của Tòa án và chi tiết thời gian đã chấp hành hình phạt.

3. Yêu cầu dẫn độ và các tài liệu kèm theo phải được chứng nhận, đồng thời gửi kèm theo bản dịch ra tiếng của Bên được yêu cầu hoặc tiếng Anh.

4. Tài liệu được chứng nhận theo quy định của Hiệp định này là tài liệu có chữ ký của thẩm phán hoặc quan chức có thẩm quyền của Bên yêu cầu và đóng dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền của Bên đó.

ĐIỀU 9

THÔNG TIN BỔ SUNG

1. Nếu Bên được yêu cầu cho rằng thông tin cung cấp kèm theo yêu cầu dẫn độ là không đầy đủ theo yêu cầu của Hiệp định này, Bên được yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin trong khoảng thời gian hợp lý do Bên được yêu cầu ấn định.

2. Trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ đang bị bắt giữ và Bên được yêu cầu không nhận được thông tin bổ sung trong khoảng thời gian đã ấn định, thì người bị bắt giữ có thể được trả tự do. Việc trả tự do sẽ không ảnh hưởng tới việc Bên yêu cầu đưa ra yêu cầu dẫn độ mới đối với người này.

3. Trong trường hợp người đó được trả tự do khỏi nơi giam giữ theo khoản 2 Điều này, Bên được yêu cầu sẽ thông báo cho Bên yêu cầu trong thời gian sớm nhất có thể.

ĐIỀU 10

BẮT KHẨN CẤP
1. Trong trường hợp khẩn cấp, Bên yêu cầu có thể đề nghị bắt khẩn cấp người bị yêu cầu dẫn độ, trước khi Bên được yêu cầu nhận được yêu cầu dẫn độ. Yêu cầu bắt khẩn cấp được gửi bằng văn bản qua Cơ quan trung ương.

2. Yêu cầu bắt giữ khẩn cấp phải bao gồm chi tiết được quy định tại khoản 1 Điều 8 Hiệp định này, một bản thông báo về việc có các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và một bản thông báo rằng tiếp theo yêu cầu bắt khẩn cấp, yêu cầu dẫn độ sẽ được chuyển đến.

3. Bên được yêu cầu phải thông báo ngay cho Bên yêu cầu về quá trình thực hiện yêu cầu.

4. Việc bắt khẩn cấp sẽ chấm dứt nếu trong thời hạn 40 ngày từ khi thực hiện bắt giữ người bị yêu cầu dẫn độ, cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu không nhận được yêu cầu dẫn độ chính thức. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 15 ngày theo yêu cầu chính đáng, hợp lệ của Bên yêu cầu.

5. Việc thả người theo quy định tại khoản 4 Điều này không ảnh hưởng đến việc dẫn độ người bị yêu cầu dẫn độ nếu Bên được yêu cầu nhận được yêu cầu chính thức sau đó.

ĐIỀU 11

QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU DẪN ĐỘ
1. Trong trường hợp yêu cầu dẫn độ thỏa mãn các quy định của Hiệp định này, sau khi nhận được yêu cầu dẫn độ, Bên được yêu cầu sẽ ngay lập tức thực hiện các bước cần thiết nhằm bắt giữ người được yêu cầu dẫn độ.

2. Bên được yêu cầu sẽ ra quyết định liên quan đến yêu cầu dẫn độ theo thủ tục quy định của pháp luật nước mình và thông báo ngay cho Bên yêu cầu về quyết định đó.

3. Trường hợp Bên được yêu cầu từ chối toàn bộ hoặc một phần yêu cầu, phải thông báo cho Bên yêu cầu về lý do từ chối. Bên được yêu cầu sẽ cung cấp một bản sao quyết định tư pháp thích hợp/có liên quan theo yêu cầu.

4. Từ chối dẫn độ với căn cứ hợp lý sẽ là cơ sở để Bên yêu cầu không đưa ra yêu cầu dẫn độ mới về cùng một người với cùng hành vi.

ĐIỀU 12

CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ DẪN ĐỘ
1. Nếu yêu cầu dẫn độ được chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền của các Bên sẽ thỏa thuận về thời gian, địa điểm và các thông tin liên quan khác cho việc chuyển giao người bị dẫn độ.

Bên được yêu cầu sẽ thông báo cho Bên yêu cầu về thời hạn mà người này đã bị bắt giữ trước khi tiến hành chuyển giao người đó.

2. Nếu Bên yêu cầu không nhận người trong thời hạn 15 ngày sau ngày thỏa thuận thực hiện việc chuyển giao, Bên được yêu cầu sẽ ngay lập tức trả tự do cho người bị yêu cầu dẫn độ và có thể từ chối yêu cầu dẫn độ mới của Bên yêu cầu liên quan đến người đó về cùng một hành vi phạm tội trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp một Bên không bàn giao hoặc không nhận người trong thời hạn thỏa thuận do những tình huống bất khả kháng thì phải thông báo ngay cho Bên kia. Các Bên sẽ thỏa thuận lại các điều kiện để tiến hành dẫn độ và áp dụng quy định tại khoản 2 Điều này.

ĐIỀU 13

HOÃN CHUYỂN GIAO VÀ CHUYỂN GIAO TẠM THỜI
1. Bên được yêu cầu có thể hoãn các thủ tục dẫn độ đối với người đang bị truy tố hoặc người đang chấp hành án ở nước mình. Việc hoãn dẫn độ có thể tiếp tục cho đến khi kết thúc các thủ tục truy tố đối với người bị yêu cầu dẫn độ hoặc cho đến khi họ chấp hành xong bản án. Bên được yêu cầu sẽ thông báo cho Bên yêu cầu về việc hoãn dẫn độ nói trên.

2. Nếu yêu cầu dẫn độ đã được chấp thuận trong trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ đang bị truy cứu hoặc chấp hành án phạt tù trong lãnh thổ của Bên được yêu cầu thì có thể chuyển giao tạm thời người bị yêu cầu dẫn độ cho Bên yêu cầu để truy cứu trách nhiệm hình sự. Người bị chuyển giao sẽ bị giam giữ ở Bên yêu cầu và sẽ được trả lại Bên được yêu cầu sau khi kết thúc các thủ tục tố tụng đối với người đó phù hợp với các điều kiện đã được xác định theo thỏa thuận của hai Bên.

ĐIỀU 14

NHIỀU YÊU CẦU DẪN ĐỘ
1. Nếu yêu cầu dẫn độ về cùng một người được đưa ra bởi một trong hai Bên và một hoặc nhiều Bên thứ ba, Bên được yêu cầu sẽ quyết định dẫn độ cho nước nào và thông báo cho Bên yêu cầu về quyết định đó. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa yêu cầu dẫn độ từ Việt Nam và một lệnh bắt giữ của Châu Âu được gửi đến từ một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, Hung-ga-ri sẽ quyết định việc dẫn độ người đó cho nước nào.

2. Khi xem xét yêu cầu dẫn độ quy định tại khoản 1 điều này, Bên được yêu cầu sẽ tính đến những yếu tố có liên quan sau:

a) Quốc tịch hiện tại và nơi thường trú cuối cùng của người bị yêu cầu dẫn độ;

b) Tính hợp pháp và mức độ phù hợp của yêu cầu dẫn độ;

c) Thời gian và địa điểm thực hiện tội phạm;

d) Lợi ích riêng của các nước yêu cầu;

e) Mức độ nghiêm trọng của tội phạm;

f) Quốc tịch của người bị hại;

g) Khả năng dẫn độ tiếp theo giữa các nước yêu cầu dẫn độ;

h) Ngày đưa ra yêu cầu dẫn độ; và

i) Các yếu tố khác có liên quan.

ĐIỀU 15

QUY TẮC ĐẶC BIỆT
Người bị dẫn độ theo quy định của Hiệp định này sẽ không bị xét xử hoặc bắt thi hành án ở Bên yêu cầu vì các tội phạm người đó thực hiện trước khi được chuyển giao, ngoài tội mà vì đó người này bị dẫn độ, trừ các trường hợp sau:

1. Bên được yêu cầu đã đồng ý trước. Trong trường hợp này, Bên được yêu cầu sẽ yêu cầu gửi các tài liệu và thông tin liên quan quy định tại Điều 8 Hiệp định này cùng với tờ khai của người bị dẫn độ về tội phạm đang bị điều tra; hoặc

2. Sau khi được trả tự do, người bị dẫn độ đã không rời lãnh thổ của Bên yêu cầu trong thời hạn 45 ngày. Tuy nhiên, thời hạn này không bao gồm thời gian người đó không thể rời lãnh thổ Bên yêu cầu vì những tình huống vượt quá khả năng kiểm soát của người đó, hoặc;

3. Người đó đã rời khỏi lãnh thổ của Bên yêu cầu sau khi dẫn độ và tự nguyện quay trở lại lãnh thổ đó; hoặc

4. Người được yêu cầu đồng ý dẫn độ và đồng thời từ chối việc áp dụng các quy tắc đặc biệt; hoặc

5. Sau khi bị chuyển giao, người đó đã từ chối quyền áp dụng các quy tắc đặc biệt đối với các tội phạm cụ thể đã phạm phải trước khi bị chuyển giao. Việc từ chối sẽ được đưa ra trước các cơ quan tư pháp có thẩm quyền của Bên yêu cầu và được lưu hồ sơ phù hợp với pháp luật của quốc gia này. Việc từ chối sẽ được thực hiện theo cách thể hiện rõ người này đã từ chối một cách tự nguyện và nhận thức đầy đủ về hậu quả. Để đạt được điều này, người này sẽ có quyền được tư vấn về pháp luật.

ĐIỀU 16

DẪN ĐỘ LẠI CHO NƯỚC THỨ BA
Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 và Điều 15, nếu không có sự đồng ý của Bên được yêu cầu, Bên yêu cầu sẽ không dẫn độ người bị dẫn độ cho nước thứ ba đối với tội phạm thực hiện trước khi người này bị chuyển giao. Bên được yêu cầu có thể yêu cầu các văn bản được quy định tại Điều 8.

ĐIỀU 17

DẪN ĐỘ ĐƠN GIẢN
Nếu người bị yêu cầu dẫn độ đồng ý để dẫn độ cho Bên yêu cầu, Bên được yêu cầu có thể chuyển giao người đó nhanh nhất có thể mà không cần các thủ tục tiếp theo.

ĐIỀU 18

THU GIỮ VÀ CHUYỂN GIAO TÀI SẢN

1. Nếu Bên yêu cầu đề nghị, Bên được yêu cầu trong phạm vi pháp luật nước mình cho phép, thu giữ đồ vật có được hoặc được sử dụng trong thực hiện tội phạm và các tài sản khác tìm thấy trên lãnh thổ nước mình mà có thể là những chứng cứ có giá trị, và nếu việc dẫn độ được chấp thuận, những đồ vật này sẽ được chuyển giao cho Bên yêu cầu.

2. Trường hợp chấp thuận dẫn độ, đồ vật đề cập tại khoản 1 Điều này có thể được chuyển giao, kể cả khi việc dẫn độ không thực hiện được do người bị yêu cầu dẫn độ chết, mất tích hoặc bỏ trốn.

3. Bên được yêu cầu có thể, vì mục đích tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự khác, hoãn việc chuyển giao đồ vật nêu tại khoản 1 Điều này đến khi kết thúc thủ tục tố tụng hoặc tạm thời chuyển giao đồ vật với điều kiện đồ vật đó phải được Bên yêu cầu trả lại.

4. Quyền của Bên thứ ba đối với các tài sản này sẽ được tôn trọng đầy đủ. Trường hợp có các quyền hợp pháp đó, Bên yêu cầu phải, theo đề nghị của Bên được yêu cầu, nhanh chóng hoàn trả tài sản đã được chuyển giao mà không được thu tiền trong thời gian sớm nhất có thể sau khi kết thúc thủ tục tố tụng hình sự.

ĐIỀU 19

QUÁ CẢNH

1. Mỗi Bên có thể cho phép việc vận chuyển qua lãnh thổ của mình người bị dẫn độ đến Bên kia từ một nước thứ ba. Yêu cầu quá cảnh sẽ được thực hiện trực tiếp giữa các Cơ quan trung ương. Có thể chuyển yêu cầu quá cảnh qua Interpol. Yêu cầu quá cảnh phải có mô tả về người được chuyển giao và văn bản tóm tắt vụ án. Người chuyển giao có thể bị giam giữ trong suốt thời gian quá cảnh. Việc cho phép nói trên sẽ không cần thiết nếu sử dụng đường hàng không và không hạ cánh trên lãnh thổ của Bên đó trong lịch trình bay.

2. Bên được yêu cầu sẽ cho phép quá cảnh theo đề nghị của Bên yêu cầu trong phạm vi không trái với pháp luật quốc gia mình.

ĐIỀU 20

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Bên yêu cầu sẽ thông báo ngay cho Bên được yêu cầu những thông tin liên quan đến quá trình tố tụng hoặc thi hành bản án đối với người bị yêu cầu dẫn độ, hoặc những thông tin liên quan đến việc dẫn độ lại người đó cho Bên thứ ba.

ĐIỀU 21

CHI PHÍ

1. Bên được yêu cầu sẽ chịu mọi chi phí phát sinh từ việc thực hiện yêu cầu dẫn độ trên lãnh thổ nước mình, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác.

2. Chi phí giao thông và quá cảnh liên quan đến việc giao hoặc nhận người bị dẫn độ do Bên yêu cầu chi trả.

ĐIỀU 22

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ KHÁC
Hiệp định này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo các điều ước khác mà các Bên là thành viên.

ĐIỀU 23

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định sẽ được giải quyết qua tham vấn ngoại giao.

ĐIỀU 24

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ ba mươi (30) kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng bằng văn bản qua đường ngoại giao trong đó các Bên ký kết thông báo cho nhau về việc hoàn thiện các thủ tục trong nước để Hiệp định có hiệu lực.

2. Khi Hiệp định này có hiệu lực, các điều từ 58 đến 75 của Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự ký ngày 18/01/1985 tại Hà Nội sẽ chấm dứt hiệu lực.

3. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vô thời hạn.

4. Mỗi Bên có thể chấm dứt Hiệp định này bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho nhau vào bất kỳ thời điểm nào thông qua kênh ngoại giao. Trong trường hợp đó, Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau sáu (06) tháng kể từ ngày đưa ra thông báo.

Để làm bằng, những người ký tên dưới đây, được ủy quyền đầy đủ, đã ký Hiệp định này.

Làm tại, Bu-đa-pét, ngày 16 tháng 9 năm 2013, thành hai (02) bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Hung-ga-ri và tiếng Anh; tất cả các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

	THAY MẶT CỘNG HÒA XÃ HỘI 
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Phạm Bình Minh
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
	THAY MẶT HUNG-GA-RI
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TREATY

ON EXTRADITION BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND HUNGARY

The Socialist Republic of Viet Nam and Hungary (hereinafter jointly referred to as “the Parties”);

Desiring to maintain and strengthen the ties between the two States;

Desiring to establish more effective cooperation between the two States in the prosecution of crimes and the execution of sentences, especially in the fight against organized crime and terrorism;

Desiring to improve the extradition cooperation between the two States, in accordance with their national laws and regulations;

Recalling the Convention on Mutual Legal Assistance in Civil, Family Law and Criminal Matters signed on 18 January 1985 in Hanoi;

Noting that both Viet Nam and Hungary currently apply the terms of that Treaty;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

OBLIGATION TO EXTRADITE

The Parties agree to extradite to each other, in accordance with the provisions of the this Treaty, the national laws of the Requested Party and at the request of the other Party, individuals found on their respective territories and who are wanted by the other Party for prosecution or for the enforcement of a sentence or security measure imposed by its courts, for an extraditable offence.

ARTICLE 2

EXTRADITABLE OFFENCES

1. Extradition shall only be granted for those offences punishable under the laws of both Parties, and which meet one of the following conditions:

a) If the extradition request is made for the purposes of conducting a criminal prosecution, the offence is punishable under the laws of the Requesting Party by deprivation of liberty for a period of at least one year; or

b) If the extradition request is aimed at enforcing a sentence or a security measure involving deprivation of liberty, at the time of making the request, a period of at least six months of the penalty remains to be served on the part of the person whose extradition is sought.

2. For the purposes of this Article, an offence shall be an extraditable offence whether or not the laws in the Parties place the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology;

3. If the extradition has been granted for an extraditable offence, it may also be granted for any other offence specified in the request even if the latter offence is punishable by less than one year’s deprivation of liberty, provided that all other requirements of extradition are met.

ARTICLE 3

MANDATORY GROUNDS FOR REFUSAL

Extradition shall be denied if:

1. The offence for which extradition is sought is considered by the Requested Party to be a political offence. For the purposes of this Treaty, the following offences shall not be considered to be political offences:

a) a murder or any other willful crime against the body of a Head of State of one of the Parties or of a member of the Head of State's family;

b) an offence for which both Parties have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for prosecution;

c) murder, manslaughter, or any other offence involving substantial bodily harm;

d) an offence involving kidnapping or any form of unlawful detention, including the taking of a hostage;

e) placing or using an explosive, incendiary or destructive device capable of endangering life, of causing substantial bodily harm, or of causing substantial property damage; and

f) a conspiracy or any type of association to commit extraditable offences or attempt to commit or participation in the commission of such offences.

2. The requested person is a national of the Requested Party.

3. The Requested Party has reasonable grounds to believe that the extradition request was presented with the aim of prosecuting or punishing the person sought on account of that person’s race, sex, religion, nationality or political opinions, or that the situation of the person involved in the judicial procedure could be jeopardised for one of these reasons.

4. The criminal action or sentence has lapsed due to statute of limitation under the law of either of the Parties.

5. The courts of the Requested Party have already passed final judgment or concluded a judicial procedure against the person sought with regard to the offence for which extradition is requested, or the person sought has been tried in a third State for the offence for which extradition is requested, and has been absolved or completed the corresponding sentence.

6. The person sought has been acquitted or the case has been dismissed by court order with binding and final effect in the Requested Party for the offence for which extradition is sought. Extradition shall not be precluded by the fact that the competent authorities in the Requested Party have decided not to prosecute the person sought for the acts for which extradition is requested, or to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against the person sought for those acts.

ARTICLE 4

DISCRETIONARY GROUNDS FOR REFUSAL

Extradition may be denied if:

1. The Requested Party has jurisdiction over the offence for which extradition is sought, in accordance with its national laws, and is carrying out criminal proceedings against the requested person for this offence.

2. The offence for which extradition is sought was committed outside the territory of both Parties, and the Requested Party does not have jurisdiction over the offence committed outside of its territory under similar circumstances.

3. The Requested Party, although taking into account the gravity of the offence and the interests of both Parties, considers that the extradition would be incompatible with humanitarian considerations, in view of the person’s age, health, or any other personal circumstances.

4. If the requested person is under eighteen years of age and the extradition may be detrimental to that person’s social adaptation or rehabilitation.

ARTICLE 5

CAPITAL PUNISHMENT

When the offence for which extradition is sought is punishable by death penalty under the laws in the Requesting Party, the Requested Party may refuse extradition unless the Requesting Party provides assurances that the capital punishment will not be imposed or, if imposed, will not be carried out.

ARTICLE 6

OBLIGATION TO INITIATE CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE REQUESTED PARTY

If the extradition is denied under the provisions of paragraph 2 of Article 3, Article 4 or Article 5, the Requested Party should, at the initiative of the Requesting Party, submit the case to its competent authorities for the purpose of initiating a criminal proceeding in accordance with its national legislation.

To this end, the Requesting Party shall provide the Requested Party with the documents and evidence related to the case through the central authorities.

ARTICLE 7

CENTRAL AUTHORITIES

1. To implement this Treaty:

a) the central authority of Viet Nam shall be the Ministry of Public Security;

b) the central authority of Hungary shall be the Ministry of Public Administration and Justice.

2. The Parties shall provide the changes regarding their central authorities through diplomatic channels.

ARTICLE 8

EXTRADITION REQUEST AND REQUIRED DOCUMENTS

1. Requests for extradition shall be presented in writing through the central authorities, and should include or be accompanied by:

a) the name of the requesting authority;

b) the name, sex and nationality of the person sought, and any other information that may help to determine the identity of the person and his or her possible whereabouts, as well as, if available, a physical description, photographs, and fingerprints of the person;

c) a description of the case, with a summary of the criminal acts and their results;

d) the text of the relevant legal provisions regarding the establishment of criminal jurisdiction, determination of the offence, and the sentence which could be imposed for that offence; and

e) the text of the relevant legal provisions describing the statute of limitation for the criminal act or for carrying out the sentence.

2. In addition to the requirements of paragraph 1 of this Article:

a) the extradition request aimed at the criminal prosecution of the person sought should also be accompanied by a copy of the arrest warrant issued by the competent authority of the Requesting Party; or

b) the extradition request aimed at carrying out a sentence or a security measure imposed on the person sought should also be accompanied by a copy of the court decision and a description of the period of the sentence already served.

3. The extradition request and the supporting documents should be certified, and should be accompanied by a translation into the language of the Requested Party or into English language.

4. A document is certified for the purpose of this Treaty, if it has been signed by a judge or other competent officials of the Requesting Party and sealed by the official seal of the competent authority of the Requesting Party.

ARTICLE 9

ADDITIONAL INFORMATION

1. If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient to fulfill the requirements of this Treaty, it may request that additional information be furnished within such reasonable length of time as it specifies.

2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the Requested Party has not received the requested additional information within the time limit specified, the person may be released from custody. Such release shall not preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of the person.

3. When the person sought is released from custody in accordance with paragraph 2 of this Article, the Requested Party shall notify the Requesting Party as soon as possible.

ARTICLE 10

PROVISIONAL ARREST

1. In ease of urgency, the Requesting Party may request the provisional arrest of the person sought, pending receipt of the extradition request. A request for provisional arrest shall be sent in writing through the central authorities.

2. The request for provisional arrest shall contain the same details indicated in paragraph 1 of Article 8, a declaration regarding the existence of the documents indicated in paragraph 2 of the same Article, and a declaration that the request for provisional arrest will be followed by an extradition request.

3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the processing of its request.

4. The provisional arrest shall be terminated if, within a period of 40 days beginning from the arrest of the person sought, the competent authority of the Requested Party has not received the formal extradition request. This period may be extended for 15 days, at the duly justified request of the Requesting Party.

5. The release of a person pursuant to paragraph 4 of this Article shall be without prejudice to the extradition of the person sought if the Requested Party subsequently receives the formal extradition request.

ARTICLE 11

DECISION REGARDING THE EXTRADITION REQUEST

1. In case the extradition request meets the requirements described in this Treaty, the Requested Party shall take the neccessary steps immediately after receiving the extradition request in order to arrest the requested person.

2. The Requested Party should make a decision regarding the extradition request in accordance with the procedures stipulated in its national legislation, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.

3. If the Requested Party refuses the request totally or partially, it shall inform the Requesting Party of the reasons for refusal. The Requested Party shall provide copies of pertinent judicial decisions upon request.

4. Refusal of an extradition on reasonable grounds shall prevent the Requesting Party from presenting a new extradition request against the same person for the same actions.

ARTICLE 12

SURRENDER OF PERSONS

1. If the request for extradition is granted, the competent authorities of the Parties shall agree on the time and place and other relevant information for the surrender of the person sought.

The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time during which the person has been under arrest prior to being surrendered.

2. If the Requesting Party fails to receive the person within a period of 15 days after the agreed date for surrender, the Requested Party shall immediately release the person and may reject a new extradition request from the Requesting Party referring to the same person and the same acts, unless paragraph 3 of this Article stipulates otherwise.

3. If one of the Parties does not surrender or does not receive the person within the agreed period due to circumstances beyond their control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree upon the terms for executing the extradition, applying the stipulations in paragraph 2 of this Article.

ARTICLE 13

POSTPONEMENT OF SURRENDER AND TEMPORARY SURRENDER

1. The Requested Party may postpone the extradition proceedings against a person who is being prosecuted or who is serving a sentence in that State. The postponement may continue until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of this postponement.

2. If the extradition request is granted in the case of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the territory of the Requested Party it may temporarily surrender the person sought to the Requesting Party for the purpose of prosecution. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party after the conclusion of the proceedings against that person in accordance with conditions to be determined by mutual agreement of the Parties.

ARTICLE 14

CONCURRENT REQUESTS

1. If the extradition of the same person has been requested by one of the Parties and one or more third States, the Requested Party shall decide, at its discretion, to which one of them it will surrender the person sought, and shall notify the Requesting Party of its decision. In the event of a conflict between a request for extradition from Viet Nam and a European arrest warrant presented by a Member State of the European Union, Hungary shall determine to which State the person will be extradited.

2. In considering the request referred to in paragraph 1 of this Article, the Requested Party shall consider the following relevant factors:

a) the current nationality and the last place of residence of the person sought;

b) the legitimacy and suitability of the requests;

c) the time and place of commission of each offence;

d) respective interests of the Requesting States;

e) the gravity of the offences;

f) the nationality of the victims;

g) possibility of subsequent extradition between the Requesting States;

h) the date of the requests for extradition; and

i) other relevant factors.

ARTICLE 15

PRINCIPLE OF SPECIALTY

The person extradited under this Treaty shall not be tried or subjected to the enforcement of a sentence in the Requesting Party for offences committed by that person prior to his or her extradition that are different from the one for which the extradition was granted, unless:

1. the Requested Party has given its prior consent. To this effect, the Requested Party shall demand that the documents and information cited in Article 8 be sent, along with a declaration by the extradited person regarding the offences in question; or

2. the person has not left the territory of the Requesting Party within a period of 45 days after having been set free. However, this period shall not include the time during which the person has not been able to leave the territory of the Requesting Party due to circumstances beyond his or her control; or

3. the person has returned voluntarily to the territory of the Requesting Party after having left it; or

4. the requested person consents to be extradited and at the same time renounces the use of the principle of specialty; or

5. when the person, after his or her surrender, has expressly renounced entitlement to the specialty rule with regard to specific offences preceding his or her surrender. Renunciation shall be given before the competent judicial authorities of the Requesting Party and shall be recorded in accordance with that Party's national law. The renunciation shall be drawn up in such a way as to make clear that the person has given it voluntarily and in full awareness of the consequences. To that end, the person shall have the right to legal counsel.

ARTICLE 16

RE-EXTRADITION TO A THIRD STATE

Except as provided for in paragraph 1 of Article 14 and in Article 15, the Requesting Party shall not, without the consent of the Requested Party, extradite to a third State a person extradited to the Requesting Party and sought by that third State in respect of offences committed prior to his or her extradition. The Requested Party may request the production of the documents mentioned in Article 8.

ARTICLE 17

SIMPLIFIED EXTRADITION

If the person sought consents to be extradited to the Requesting Party, the Requested Party may extradite the person as expeditiously as possible without further proceedings.

ARTICLE 18

SEIZURE AND SURRENDER OF PROPERTY

1. If the Requesting Party so requests, the Requested Party should, to the extent permitted by its national legislation, seize objects obtained or used in the offence, and any other property that may be found on its territory which could have evidential value, and if the extradition is granted, on the request of the Requesting Party, these should be surrendered to the Requesting Party. 

2. When the extradition is granted, the objects mentioned in paragraph 1 of this Article may be surrendered, even if the extradition may not be carried out due to the death, disappearance, or escape of the person sought.

3. The Requested Party may, for the purpose of carrying out another pending criminal procedure, postpone the surrender of the objects cited in paragraph 1 of this Article until the conclusion of this criminal procedure, or temporarily surrender those objects on the condition that they shall be returned by the Requesting Party.

4. The rights of the Requested Party and third parties in such property shall be duly respected. Should such rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return the surrendered objects, at no cost to the Requested Party, and as soon as possible after the completion of the proceedings.

ARTICLE 19

TRANSIT

1. Either Party may authorize transportation through its territory of a person extradited to the other Party by a third State. A request for transit shall be made directly between the central authorities. The facilities of the International Criminal Police Organization (Interpol) may be used to transmit such a request It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be kept in custody during the period of transit. Such authorization shall not be necessary where air transport is used, and no landing in the territory of the said Party is scheduled.

2. The Requested Party shall authorize the transit requested by the Requesting Party, to the extent that it does not contravene its national legislation.

ARTICLE 20

NOTIFICATION OF THE OUTCOME

The Requesting Party shall promptly provide the Requested Party with information regarding the proceedings or the enforcement of the sentence against the extradited person, or information regarding the re-extradition of that person to a third State.

ARTICLE 21

COSTS

1. The expenses derived from the extradition proceedings in the Requested Party shall be borne by the Requested Party, unless otherwise agreed by both Parties.

2. Transport and transit expenses related to the surrender or the reception of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.

ARTICLE 22

RELATIONSHIP WITH OTHER TREATIES

This Treaty shall not affect the rights and obligations assumed by each Party in accordance with any other Treaty.

ARTICLE 23

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute which may arise in the interpretation or implementation of the present Treaty shall be resolved through diplomatic consultation.

ARTICLE 24 

FINAL PROVISIONS

1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through diplomatic channels in which the Parties notify each other of the completion of the necessary internal legal procedures for the entry into force of the Treaty.

2. Upon the entry into force of this Treaty, Articles 58-75 of the Convention on Mutual Legal Assistance in Civil, Family Law and Criminal Matters signed on 18 January 1985 in Hanoi, shall cease to have any effect.

3. This Treaty will remain in force for an indefinite period.

4. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any time through diplomatic channels. Termination shall take effect six (06) months after the date on which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized in accordance with their respective national laws, have signed this Treaty.

DONE in duplicate in Budapest on the 16th day of September 2013, in the Vietnamese, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

	FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF 
VIET NAM




Pham Binh Minh 
MINISTER OF FOREIGN AFFARIS
	FOR HUNGARY





Tibor Navracsics 
DEPUTY PRIME MINISTER,
MINISTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION AND JUSTICE


[image: image1.jpg]A VIETNAMI SZOCIALISTA KOZTARSASAG ES MAGYARORSZAG ES
KOZOTT LETREJOTT KIADATASI EGYEZMENY

A Vietmami Szocialista Kozirsasig ¢ Magyarorszig (a tovibbiakban
egylttesen: . Felek”)

Aul az hajtél vezérelve, hogy fenntartsdk és megerdsitsék a két dllam
Kozt kapesolatokat;

AUt61 az 6hajtél vezérelve, hogy hatékonyabb cgylttmikodést alakitsanak ki
a ket dllam kozott a biin0ldozes és az itélotek végrehajtdsa, kulondsen a szervezett
biintzes és a terrorizmus elleni kizdelem terén;

AUl az Ghajtol vezérelve, hogy — nemzeti twrvényeikkel és rendeleteikkel
‘sszhangban — tovibbfejlesszék a két dllam kozoui Kiadatsi egylumikodést;

Emlékeztetve a polgiri, a csalidjogi ¢és a biinligyi jogsegély tirgydban
Hanoiban, 1985, janudr 18-n alirt szerzddésre:

Megjegyezve, hogy jelenleg mind Vietnam, mind pedig Magyarorszig ezen
szerzdaés rendelkezéseit alkalmazza.

Az alibbiakban dllapodiak meg:

1. cikk i
KIADATASI KOTELEZETTSEG
A Felek megillapodnak abban, hogy ezen Fgyczmény rendelkezéscivel,

valamint a megkeresett Fél nemzeti jogival dsszhangban, a mésik Fél kérelmére
Kiadjdk cgymésnak a terdletiktn megtaldlt azon személyeket, akiket a misik Fél
bintetoeljérds lefolytatdsa, vagy birésdgai dltal kiszabott itélet vagy biztonsigi
intézkedés végrehaitisa céljibol Kiadatsi biincselekmény miatt keres.

2. cikk
KIADATASI BUNCSELEKMENYEK
1. Kiadatsnak csak azon biincselekmények csetében van helye, amelyck

mindkét Fél joga alapjdn biintetenddk, é amelyek megfeleinck az alibbi feliéielek
valamelyikénck:

) Ha a kiadatési kérelem bntetoclirds lefolytatisa céljdbol keril
eloterjesztésre, akkor a bincselekménynek a megkeresd Fél joga szerint egy évet
meghaladd szabadségvesziéssel buntetenddnek kell lennic; vagy





[image: image2.jpg]b) Ha a Kindatisi kérclem célja szabadségtol megfoszidssal jird itélet vagy
biztonsdgi intézkedés végrehajtisa, akkor a kérelem eldterjesztésénck idopontjdban
a kiadni kért személy dltal még letoltendd blntetésnek legaldbb hat honapos

idotartamnak kell lennie.
2. A jelen cikk alkalmazésiban valamely bincselekmény attol figgetlentl
Kiadatdsi biincselekmény, hogy a Felek joga azonos biincsclekmény-kategdridba

sorolja-c,illetve azonos terminolégiéval irja-¢ le az sdott bilneselekményt.

3. Ha valamely kiadatdsi bincselekmény tekintetében a kindatds
engedélyezésre kertllt, akkor a kiadatds @ kérclemben megjelolt birmely mis
biineselekmény tekintetében is engedélyezhetd, még abban az esctben is, ha az ilyen
biincsclekmény cgy évnél rovidebb szabadsigvesztéssel bntetendd, feltéve, hogy a
kiadatds minden egyéb feliétele teljestl.

Jcikk
KOTELEZO MEGTAGADASI OKOK
A kiadatist meg kell tagadni ha:

1. Azt a biincselekményt, amely miatt a kiadatést kérik, a megkeresett Fél
politikai biincsclekménynek tekinti. A jelen Egyezmény alkalmazésiban az aldbbi
biincsclekmények nem tekinthetok politikai blincsclekménynek:

a) birmelyik Fél dllamfdje vegy annak csalddtagia ellen elkdvetet
szindékos emberdlés vagy birmely més, testre irdnyul6 széndékos biinesclekmény;

b) olyan biincselckmény, amely esetén tbboldali nemzetkdzi megllapodis
alapjén mindkét Fél koteles ama, hogy a Kiadni kért személyt kiadja, vagy
biintetdeljirés lefolytatdsa céljibl az gyet illetékes hatéségai elé terjessze;

©) szindékos emberblés, gondatlansdghol clkovetett emberdlés vagy birmely
mis, stlyos testi sértéssel jdrd biincselekmény

d) emberrabldssal vagy birmilyen forméjis jogellenes fogvatartissal jérd
biinesclekmeény, a tiszejtést is beleértve;

©) az emberi élet veszélyeztetésére, silyos testi sértés vagy jelentds anyagi
kir okozisira alkalmas robband, gyijté vagy rombol6 szerkezet elhelyezése vagy

hasznlat





[image: image3.jpg]1) Kiadatisi bncsclekmények elkovetésére vagy annak Kisérletére litrejott
binszovetség vagy birmilyen tipusi trsulis, vogy ilyen bincselekmény
elkdvetésében vald részvétel.

2. A Kiadni kért személy a megkeresett Fél dllampolgira.

3. A megkeresctt Fél alapos okkal feltételezi, hogy a kiadatisi kérclem azzal
a céllal kerdlt eloterjesztésre, hogy a kiadni kért szemely ellen a személy faja, neme,
valldsa, llampolgérsign vagy politikai meggydzodése miatt folytassanak le
buntetdeljdrdst vagy szabjanak ki blntetést, vagy hogy a birdsigi cljdrdssal érintctt
személy helyzete ezen okok birmelyike miatt veszélyezteteté vilhat.

4. Valamelyik Fél joga szerint a bincselekmény vagy & blintetés mir elévalt

5. A megkeresett Fél birosigai a kiadni kért személlyel szemben mir jogerds
téletet hoztak vagy birdsigi eljdrast folytatiak le a kiadatdsi kérelem tirgyit képezd
bineselekmény miats, vagy a kindni kért személy ellen a iadatdsi kérelem tirgyit
képezd bncselekmény miatt harmadik dllamban mér lefolytattik az eljgrist és
személyt felmentetiék, vagy a kiszabott biintetés mar letoltésre kerilt

6. A kiadni ként személyt felmentetiék, vagy az azon biineselekménnyel
Kapesolatos Ugyet, amely tekintetében a kiadatdst kérték, a megkeresett Feélnél

Jogerds biréssgi végzéssel clutasitotiak. A kiadatis nem zirhatd ki a megkeresett
Fél illetékes hatosagai ltal hozot azon dontés alapiin, hogy a Kiadni kért szemely

ellen nem inditanak bntetSeljdrést azon cselekmény miatt, amelyre figyclemmel a
Kiadatst a megkeresd Fél kéri, vagy hogy megszintetik a kiadni kért szemdly clien
ezen csclekmény miatt inditott bantetdeljérdst.

4. cikk
MERLEGELHETO MEGTAGADASI OKOK
A Kindatist meg lehet tagadni, ha:

1. Nemzeti joga alapjén a megkercsett Fél joghatésiggal rendelkezik azon
bincselekmény tekintetében, amely miatt a kiadatist kérik, s a kiadni kén személy
ellen ugyanczen biineselekmény miatt bintetdeljrds van folyamatban.

2. A biincselckményt, amely miatt a kiadatist kérik, a Felek dllamteruletén kivil
Kovetk cl, és hasonld kortimények Kozot a megkeresctt Fél nem rendelkezik
joghatosdggal a terblctén kivil elkbvetett biincselekmény vonatkozsiban.





[image: image4.jpg]3. A megkeresett Fél u biineselekmény tirgyi silydnak és mindkét Fél érdekénck
figyelembe vétele mellett is tigy véli, hogy a kiadatés a kiadni kért személy kordra,
egészségi dllapotira vagy bérmely mds személyes kordlményére figyclemmel
humanitérius megfontoldsokkal dsszecgycztcthetetlen lenne.

4. Ha a kiadni ként személy még nem (0ltdtte be tizennyolcadik életéveét, és a
kiadatés kiros lehet a személy tirsadalmi beilleszkedésre vagy rehabiliticisjira.

5. cikk
HALALBUNTETES
Ha az a biincselekmény, amely miatt a Kiadatdst kérték, a megkeresd Fél joga

szerint haldlbintetéssel  bntethetd, akkor a megkeresett Fél mindaddig
megtagadhatja a kiadatdst, amig a megkeresd Fél nem nyGjt biztositékot azt illetden,
hogy a haldlbiintetést nem fogjk Kiszabni, vagy ha kiszabtak, akkor nem fogidk
végrehajtani.

6. cikk
AMEGKERESETT FEL RESZEROL FENNALLO, BUNTETOELJARAS
'KEZDEMENYEZESERE IRANYULO KOTELEZETTSEG
Ha  kiadatds a 3. cikk 2. bekezdés, a 4. cik, vagy az 5. cikk rendelkezésci

alapjin megtagaddsra kerdl, akkor — a megkeress Fél kezdeményezésére — a
‘megkeresett Fél illetékes hatésdgai elé torjeszti az Ugyet abbél a célbdl, hogy
nemzeti jogéval Ssszhangban bintetdeljdrdst kezdeményezzen.

Ebbol a célbol a megkeresd Fél a kozponti hatosdgokon keresztdl megkOldi

az tggyel kapesolatos dokumentumokat és bizonyitékokat a megkeresett Félnek.

7. eikk
KOZPONTI HATOSAGOK
1. A jelen Egyezmény végrehajtiséra:

a) Vietnam Kdzponti hatésiga a Kozbiztonsdgi Minisztérium;
b) Magyarorszig kozponti hatésdga a Kozigazgatisi és Igazsigligyi
Minisztérium.
2. A kozponti hatéségaikkal kapesolatos viltozisokat a Felek diplomciai dton
Kozlik egyméssal.




[image: image5.jpg]8. cikk
A KIADATASI KERELEM ES A SZUKSEGES DOKUMENTUMOK
1. A kiadatisi kérclmet o kozponti hatsigokon kereszail irisban Kell

benytijtani, s @ kérclemnek az alibbiakat kel tartalmaznia, illetve ahhoz oz
aldbbiakat kell csatolni:

a) a megheresd hatosig nevét;

b) a kiadni kért személy nevét, nemét, dllampolgdrsigdt és birmely mis
olyan informéciét, amely scgithet meghatirozni a személy személyazonossigit és
Jehetséges tartozkodisi helyét, valamint — ha Ichetséges — a személy leirisit,
fényképeket és a személy ujlenyomatait,

& az Ugy leirisit - a binesclekményck s azok eredménycinek
dsszefoglalisival;

d) a blntetd joghatésig megdllapitisira, a biincselckmény meghatérozsira.
valamint a biincselekményre kiszabhaté bintetésre vonatkozo relevins jogszabilyi
rendelkezésck szovegét; és

€) a bincselekmény, valamint az ftélet végrehajtisinak elévilési idejére
vonatkozé relevins jogszabilyi rendelkezések szovegét.

2. A jelen cikk 1. bekezdésében felsorolt kdvetelményeken kiviil

a) & kiadni kért személy clleni bilntetdeljards lefolytatisa céljdbol benyijtott
Kiadatisi kérelemhez a megkeresd Fél illetckes hawdsiga dital Kibocsdtoit
elfogatoparancs cgy példinyit is mellékelni kell: vagy

b) a kiadni kért személyre Kiszabott ftclet vagy biztonsdgi imézkedés
Végrehajtisa. céljdbl benytjtott Kiadatdsi kérclemhez a birosigi hatdrozat egy
peéldinyét, valamint a mdr letoltott blntetési idd leirsat is mellékelni kell.

3. A kiadatsi kérelmet és a kisérd dokumentumokat hitelesiteni kell, é
mellékelni kell azok forditisét a megkeresett Fél nyclvén vagy angol nyelven.

4. A jelen Egyezmény alkalmazdsdban valamely dokumentum akkor mindsil
hitelesitettnek, ha azt a megkeresd Fél valamely biroja vagy illetékes hivatalnoka

aldina, és a megkeresd Fél illetékes husiga hivatalos peesétjével ellitta.




[image: image6.jpg]9. cikk
KIEGESZITO ADATOK
1. Ha a megkeresett Feél tgy véli, hogy a kiadatési kérelem aldtimasztdsira

megkildott adatok nem elegendoek abhoz, hogy megfeleljenck a jelen

Egyezményben foglalt kbvetelményeknek, akkor a megkeresett Fél kérheti, hogy az
ltala megszabott ésszeri hatdriddn bel0l kicgészitd adatok kerljenck megkildésre.

2. Ha a kiadni kért személy letartéztatdsban van, ¢s a megkeresett Fél a
megszabott hatdriddn belol nem kapja kézhez a kért kiegészit adatokat, akkor a
szemely szabadldbra helyezhetd. Az ilyen szabadlibra helyezés nem zirja ki, hogy a
megkeres Fél djabb kiadatdsi kérelmet terjesszen eld a személy kiadatsa irént.

3. Ha a kiadni kért személyt a jelen cikk 2. bekezdése alapjin szabadlbra
helyezik, akkor a megkeresett Fél a lehetd leghamarabb értesiti errdl a megkeresd
Felet.

10. cikk
IDEIGLENES LETARTOZTATAS
1. Stirgés esetben a megkeresd Fél kérheti a kiadni kért személy ideiglenes, a

Kindatdsi kérelem kézhezvételéig tarté letartoztatdsba helyezését. Az ideiglenes
letartéztatds irdnti kérelmet a kozponti hatosigokon keresztol irdsban kell
megktideni

2. Az ideiglenes letantoztatis irdnti kérelemnek a 8. cikk 1. bekezdésében
felsorolt adatokat és dokumentumokat, az azon cikk 2. bekezdéscben jelzett
dokumentumok meglétérdl sz016 nyilatkozatot, tovibbé egy olyan tartalmis
nyilatkozatot kell tartalmaznia, amely szerint az ideiglenes letartdztatisi kérclmet
Kiadatdsi keérelem fogja kovetni.

3. A megkeresett Fél haladéktalanul éjékoztatja a megkeres Felet a kérelem
feldolgozisdrol.

4. Az ideiglenes letartéztatist meg kell szintetni, ha a szabélyszeri Kiadatési
kérelmet o megkeresett Fél nem kapja kézhez a Kiadni kért személy
Ietartoztatésinak kezdetétd! szémitott 40 napon belal. A megkeresd Fél megfelelden
indokolt kérelmére ez az id6szak 15 nappal meghosszabbithato.




[image: image7.jpg]5. A kiadni kért személynek a jelen cikk 4. bekezdése alapiin toriénd
szabadldbra helyezése nem érinti ezen személy Kiadatisdt abban az esctben, ha a
megkeresett Fél késdbb kézhez kapja a szabdlyszerd kiadatisi kérelmet.

11. cikk
A KIADATASI KERELEMMEL KAPCSOLATOS DONTES
1. Ha a kindatdsi kérclem megfelel a jelen Egyezményben foglalt

Kovetelményeknek, akkor a megkeresett Fél a kiadatisi kérelem kézhezvetelét
Kovetoen azonnal megleszi a szikséges Ipéseket a kiadni kér személy
letartoztatisba helyezése irdnt.

2. A megkeresett Fél a nemzeti jogiban lefeketett eljirdsokkal Ssszhangban
meghozza a Kiadatdsi kérelemmel kapesolatos dontést, és a mogkeresd Felet
haladéktalanul értesiti dontésérdl.

3. Ha a megkeresett Fél a kérelmet teljes egészcben vagy részben clutasitja,
akkor a megkeres5 Felet tjékoztatja az elutasitds okairdl. Kérelemre a megkeresett
Fél megkildi a vonatkozo birdsig hatdrozatok msolatat.

4. A kindatés ésszeri alapon (orténd megtagadiisa kizira, hogy @ megkeresS.
Fél ugyanazon személy ellen, ugyanazon cselekmény miatt jabb kiadatisi kérelmet

terjesszen el6.

2oekk
SZEMELYEK ATADASA
1. Ha a Kiadatdsi kérelem teljesitésre kertl, akkor a Felck illetékes hatosigai

megillapodnak a kindni kért személy dtadisinak idopontjdrdl, helyszinérol,

valamint az egyéb relevins informiciokrol

A megkeresett Fél téjékoztatja a megkeres Felet a kiadni kért személy ltal
az dtadst megel6zoen letartztatésban (Itott idd tartamérol.

2. Ha a megkeres Fél az dtadds kozdsen megillapitott idopontjit kbvets 15
napon belil nem veszi dt a Kiadni kért személyt, akkor a megkeresett Fél azonnal

szabadldbra helyezi a személyt, és a megkeresd Fél djabb, ugyanazon személyre,
ugyanazon eselekményre vonatkozé kiadatisi kérelmét elutasithatja, kivéve, ha a
jelen cikk 3. bekezdése eliérben rendelkezik.




[image: image8.jpg]3. Ha a Felek valamelyike az cllendraési kdrén kivil esd kordlmény miatt
nem adja dt, vagy nem veszi dt a kiadni kért személyt a kozosen megdllapitott
iddszakon beltl, akkor a misik Felet haladéktalanul értesiti erdl. A kindatis
végrehajtésénak feltételeirdl a Felek a jelen cikk 2. bekezdésében foglalt kiktésck
alkalmazéséval llapodnak meg.

13. cikk
AZ ATADAS ELHALASZTASA ES AZ IDEIGLENES ATADAS
1. A megkeresett Fél clhalaszthatja az olyan személy elleni kiadatdsi eljdrést,

ak ellen azon dllamban buntetGeljdrds van folyamatban, vagy aki azon dllamban a
bintetését (ol Az clhalasztés a kiadni kért személy elleni buntetdeljdrés
befejezéséig, vagy a kiszabott blntetés személy dltali lewitéséip tarthat. A
megkeresett Fél tgjékoztatja a megkeresd Felet az ilyen clhalasztésrdl.

2. Ha a kiadatdsi kérclem olyan személy tekintetében kerdl teljesitésre, aki a
megkeresett Fél terdletén bintetdeljirés alatt 4l vagy bontetését told, akkor a
megkeresett Fél biintetbeljrds lefolytatisa céljdbol ideiglencsen dtadhatja a kért
személyt a megeresd Félnek. Az igy dtadott személyt a megkeresd Félnél Grizetben
kell tartani, s az ellene folytatot eljdrds lezdrdsét Kovetden — a Felek kblesonds
‘megillapodsiban meghatirozandd feltételek szerint — vissza kell 6t kuldeni a
‘megkeresett Félnck.

14. cikk
EGYIDEJU KERELMEK
1. Ha ugyanazon személy kiadatdsit a Felek valamelyike, tovibb cgy vagy

10bb harmadik dllam is kéri, akkor a megkeresett Fél sajét beltisa szerint dont
amdl, hogy melyiknek adja it a kért személyt, és dontésérdl értesiti a megkeresd
Felet. Egy Vietnam dltal cléterjesztett kiadatisi kérelem és cgy curdpai units
tagillam dltal Kibocstott europai elfogatoparancs kozoui 0tkzés esctén
Magyarorszig donti el hogy a személy melyik dllamnak kerd! kiadatésra.

2. A jelen cikk 1. bekezdésében emlitett kérelemmel kapcsolatos dontés
‘meghozatalakor a megkeresett Fél az aldbbi relevins tényezdket veszi figyelembe:

a) a kért szemely jelenlegi dllampolgirségdt és utolsd lakohelyét;

b) a kérelmek trvényes és megfeleld voltat;




[image: image9.jpg]©)az egyes biincselekmények elkovetési idejét és helyét;
d) a megkeresd dllamok érdekeit;

) biincselekmények térgyi stlyét;

£ az dldozatok dllempolgdrsgdt;

8)amegkeres Allamok kizott késobbi kiadatas lehetdségét;
hya
i) més relevans tényezdket

adatisi kérelmek idapontjat; és

15 cikkc
A SPECIALITAS ELVE
A jelen Egyezmény alapjén kiadott szemely ellen a megkeresd Félnél nem

lehet eljdrst lefolytatni és itéletet végrehajtani a kiadatést megeldzéen elkovetert
olyan biineselekmény miatt, amely nem azonos azzal, amelyért Kiadidk, kivéve ha:

1. a megkeresett Fél ehhez elozetcsen hozzdjdrult. Ezért a megkeresent Fél
megkoveteli, hogy a 8. cikkben emlitett dokumentumok és informacick, valamint a
Kiadni kért személy sz6ban forgd bilncselekményekkel kapesolatos nyilatkozaia
Keraljon megkiildésre részére; vagy

2. a személy a szabadon engedését kovets 45 napon belul nem hagyta el a
megkeres6 Fél tertiltét. Ez az id6szak azonban nem foglalja magdban azt az idot,
amely alatt a személy az ellendrzési korén kival esd kortlmények miatt nem volt
képes elhagyni a megkeresd Fél teriletét; vagy

3. a személy Snként visszatért a megkeres6 Fél teriletére azt Kovetden, hogy
azt elhagyta; vagy

4. a kiadni kért személy beleegyezését adja a Kiadatishoz, és egyidej

lemond a specialitds elvének alkalmazésirdl; vagy
5. dtaddsit kovetben a személy az dtadést megeldzd cgves Konkrét

biineselekményck vonatkozdsdban Kifejezetten lemond a specialitis szabilydra vald
ssdgiigyi hatosigai eIt

jogosultségrdl. A lemondist a megkeresd Fel illetekes ig:
Kell megtenni, és a Fél nemzeti jogival dsszhangban dlloan jegyzskonyvbe kell
foglalni. A lemondist olyan médon kell megszovegezni, hogy abbol viligosan
Kitanjtn, hogy a személy azt Onként, a kovetkezmények teljes tudatiban tette meg.
Ebbol a célbol a személynck jogdban van Ugyvédet igénybe ver
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KIADATAS HARMADIK ALLAM RESZERE
A 14, cikk 1. bekezdésében és a 15. cikkben foglalt escicket kivéve, a

a megkereseit Fél hozzdjirulisa nélkal nem adhatja ki harmadik

megkeresd F
dllamnak a részére kiadott azon szemelyt, akinek Kiadatésit a harmadik dllam

Kiadatist megelozoen elkdvetett bincselekmény miatt kéri. A meghereseit Fél

Keérheti a 8. cikkben emlitett dokumentumok megkuldéset.

17, cikk .
EGYSZERUSITETT KIADATAS
Ha a kiadni kért személy hozzéjarul a megkeresd Feél részére 1orténd

kiadatdsshoz, akkor a megkeresett Fél tovébbi eljdrds nélkul, a lehetd

Iegeyorsabban kiadhatja a személyt.
18, ciklc

TARGYAK LEFOGLALASA ES ATADASA
1. Amennyiben nemzeti joga lehetové teszi, Ugy a megkeresett Fél a

megkeress Fél kérelmére lefoglalja a bincselekmény elkovetéséhez hasznilt
tirgyakat, valamint a terlletén taldlt birmely més olyan térgyat, amely bizonyio
exdvel rendelkezhet, és ha a kiadatés engedélyezésre kerul, akkor a megkeresd Fel
Kérelmére étadja a térgyakat a megkeresd Félnek.

2. Ha a kiadatis engedélyezésre kerl, akkor a jelen cikk 1. bekezdésében
emlftett targyakat akkor is &t lehet adni, ha a Kiadatés a kiadni kért szemely haldla,
elitinése vagy szokése miatt nem hajthato végre.

3. Egy mér folysmatban lévd mésik binteweljirds lefolytatisa céljdbol a
megkeresett Fél a biintetdeljarés befejezéséig clhaluszthatja a jelen cikk 1.
bekezdéseben emlitett tirgyak dtaddsdt, vagy a visszaadds feliételével ideiglenesen
#tadhatja azokat a megkeresd Félnek.

4. A megkeresett Félnek vagy harmadik feleknek e targyakon fenndllo jogai
megfelelden tiszteletben tartatnak. Amennyiben ilyen jogok fenndllnak, Ggy a

megkeress Fél ~ a megkeresett Fél kérelmére — az eljiris befejerése utin

haladéktalanul és koliségmentesen visszaadja az dtadot targyakat a megkereseit
Félnek.
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ATSZALLITAS

1. Bérmelyik Fél engedélyezheti, hogy egy harmadik llam dltal a misik
Félnek kiadott személyt tertletén dtszdllitsanak. Az dtszllités irénti kérelmet
Kbzvetlendl a kozponti hatésigoknak kell megkuldeni. Az ilyen kérelmek
tovébbitdsdra igénybe vehetok a Nemzetkozi Binugyi Rendorség Szervezetének
(Interpol) eszkbzei. A kérelemnek tartalmaznia kell az dtszllitani kivént személy
leirisit, valamint az gy ényeinek rovid dsszefoglaldsit. Az dtszalliis alat dllo
seemély a szillités sordn Srizetben wrthato. liyen engedélyezés nem sztkséges
akkor, ha az dtszallitis 1égi iton toriénik, és az érintett Fél terletén nincs tervezet
leszillés.

2. Ha nem Utkozik nemzeti jogdba, ukkor a megkeresett Fél engedelyeri &
megkeresd Fél dltal kért tszdllidst.

20, cikk
AZ EREDMENY KOZLESE
A megkeress Fél haladéktalanul tijékoztatja a megkereseu Felet a iador

személy ellen lefolytatott eljarsedl, illetve a kiadott személyre kiszabor itélec
végrehajidsdrol, illetve a szemely harmadik dllam részére torént kiadatdsirdl.

21. cikk
KOLTSEGEK
1. A Kiadatisi eljgrdssal kapcsolatos, a megkeresett Félnél felmerth

Kbltségeket — a Felek eltérd megallapoddsinak hidny dban — & megkeresett Fél viseli
2. A kiadott személy dtadésdval, illetve dtveételével kapesolatos szdlliasi és
duszllitdsi kihiségeket a megkeresd Fél viseli.

22. cikk
MAS EGYEZMENYEKHEZ VALO VISZONY
A jelen Egyezmény nem érinti a Felek més egyezmények és szerzodéseh

alapin fenndllé jogait és kotelezeuségeit.
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VITARENDEZES
A jelen Egyezmény énclmezésével va

felmerdld barmilyen vitt diplomaciai konzu

X 24. cikk
ZARO RENDELKEZESEK

1. A jelen Egyezmény a diplomiciai iton érkezett azon utolsd. irisbeli

éntesités kézhezvételétdl szimitott harmineadik (30.) napon 1¢p hatilyba, amelyben

s belsd jogi eljérisok

a Felek a jelen Egyezmény hatilybalépéséhez sziksé

lezirulisir] értesitik egymist,

2. A jelen Egyezmény hatilybalépéscvel a polgir, a csalddjogi € a bindey

szerzibdés 58-75. cikkei

jossegdly tirgydban Hanoiban, 1985, januér 18-n ali
hatilyukat vesztik.

3. A jelen Egyezmény hatdrozatlan ideig marad hatilyban.
beli felmondissal

4. A jelen Egyezményt diploméciai iton megk0ldot i
barmelyik Fél birmikor felmondhatia. A felmondds a megiéiclénck napjitol

szamitott hat (6) hénap elteltével Iép hataly
FENTIEK HITELEUL, a sajdt nemzeti joguk szerint kellden meghatalmazott
aluliroutak aléirjdk a jelen Egyezményt.
KESZULT ket eredeti példdnyban 2013, szeptember 16. napjn vietwami,
magyar és angol nyelven, amelyek mindegyike cgyarint hiteles. Eltér éneliezés

esetén az angol szoveg az irinyadd.

A VIETNAMI SZOCIALISTA MAGYARORSZAG RESZEROL
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